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DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG ĐẠT GIẢI THƯỞNG 

TRƯỜNG HỌC SINH THÁI ASEAN VIỆT NAM NĂM 2025 -  

TRƯỜNG HỌC KHÔNG RÁC THẢI NHỰA 

(kèm theo Quyết định số 03/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2025  

của Ban Tổ chức Giải thưởng Trường học sinh thái ASEAN Việt Nam năm 2025) 

 

I. HẠNG MỤC TIỂU HỌC  

1. Giải Nhất 

  Trường Tiểu học Hà An, phường Hà An, tỉnh Quảng Ninh. 

2. Giải Nhì 

- Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội; 

- Trường Tiểu học An Hiệp, xã Hiệp Thạnh, tỉnh Lâm Đồng; 

- Trường Tiểu học Bắc Lệnh, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai. 

3. Giải Ba 

- Trường Tiểu học Cao Văn Ngọc, đặc khu Côn Đảo, thành phố Hồ Chí Minh; 

- Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai; 

- Trường Tiểu học số 1 Bắc Cường, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai; 

- Trường Tiểu học Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Hưng, thành phố Hà Nội; 

- Trường Tiểu học Khởi Nguyên Genesis School, phường Nghĩa Đô, thành 

phố Hà Nội. 

4. Giải Khuyến khích 

- Trường Tiểu học Cổ Phúc, xã Trấn Yên, tỉnh Lào Cai; 

- Trường Tiểu học Hương Canh A, xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ;  

- Trường Tiểu học Triệu Thị Trinh, phường Hoà Hưng, thành phố Hồ Chí Minh;  
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- Trường Tiểu học Mỹ An 2, xã Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp;  

- Trường Tiểu học Nam Cường, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai; 

- Trường Tiểu học Long Hương,  phường Long Hương, thành phố Hồ Chí Minh; 

- Trường Tiểu học Quang Trung, xã An Quang, thành phố Hải Phòng; 

- Trường Tiểu học Phú Bình, phường Phú Xuân, thành phố Huế.  

5. Giải Sáng tạo 

- Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng; 

- Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, xã Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng;  

- Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Cô Tô, đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh.  

II. HẠNG MỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ 

1. Giải Nhất 

 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Hà Nội, phường Xuân Phương, 

thành phố Hà Nội. 

2. Giải Nhì 

- Trường Trung học cơ sở Thanh Xuân Trung, phường Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội; 

- Trường Trung học cơ sở Nguyễn Thị Hương, xã Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh; 

- Trường Trung học cơ sở Tân Mỹ Chánh, phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp.  

3. Giải Ba 

- Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lâm Mộng Quang, xã Vinh Lộc, thành 

phố Huế; 

- Trường Trung học cơ sở Trương Công Giai, phường Cầu Giấy, thành phố 

Hà Nội; 

- Trường Trung học cơ sở Châu Thành, phường Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh; 

- Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi, phường Giảng Võ, thành phố Hà Nội; 

- Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Trà Nam, 

xã Trà Linh, thành phố Đà Nẵng. 
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4. Giải Khuyến khích 

- Trường Trung học cơ sở Lê Tư Thành, xã Thần Khê, tỉnh Hưng Yên;  

- Trường Trung học cơ sở Thống Nhất, phường Phú Xuân, thành phố Huế;  

- Trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo, xã A Lưới 3, thành phố Huế;  

- Trường Trung học cơ sở Bình Lăng, xã Độc Lập, tỉnh Cao Bằng; 

- Trường Trung học cơ sở Thuỵ An, xã Quảng Oai, thành phố Hà Nội; 

- Trường Trung học cơ sở Nguyễn Chí Diểu, phường Thuận Hóa, thành phố Huế; 

- Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thụy Dân, xã Tây Thụy Anh, tỉnh 

Hưng Yên; 

- Trường Trung học cơ sở Nguyễn Huệ, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.  

5. Giải Sáng tạo 

- Trường Trung học cơ sở Hiệp Tùng, xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau; 

- Trường Trung học cơ sở Thanh Lân, đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh;  

- Trường Trung học cơ sở An Thạnh Tây, xã An Thạnh, thành phố Cần Thơ. 

III. HẠNG MỤC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

1. Giải Nhất 

 Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông FPT Bắc Giang, 

phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh. 

2. Giải Nhì 

- Trường Trung học phổ thông số 1 Phù Cát, xã Phù Cát, tỉnh Gia Lai; 

- Trường Trung học phổ thông Nguyễn Công Trứ, Phường Thông Tây Hội, 

thành phố Hồ Chí Minh; 

- Trường Trung học phổ thông Mạc Đĩnh Chi, phường Hưng Đạo, thành phố 

Hải Phòng.  

3. Giải Ba 

- Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Song ngữ Quốc 

tế Học viện Anh Quốc - Huế, phường Mỹ Thượng, thành phố Huế; 
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- Trường Trung học phổ thông chuyên Lý Tự Trọng, phường Cái Răng, thành 

phố Cần Thơ; 

- Trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Tăng, phường Long Bình, thành 

phố Hồ Chí Minh; 

- Trường Trung học phổ thông Lê Lợi, xã Bắc Tân Uyên, thành phố Hồ Chí Minh; 

- Trường Trung học phổ thông Vân Nham, xã Vân Nham, tỉnh Lạng Sơn. 

4. Giải Khuyến khích 

- Trường Trung học phổ thông Trần Khai Nguyên, phường An Đông, thành 

phố Hồ Chí Minh; 

- Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học phổ thông tỉnh Tuyên Quang, 

phường Nông Tiến, tỉnh Tuyên Quang;  

- Trường Trung học phổ thông Lê Hồng Phong, xã Tây Hòa, tỉnh Đắk Lắk;  

- Trường Trung học phổ thông FPT Cần Thơ, phường An Bình, thành phố 

Cần Thơ;  

- Trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt số 1, phường Vân Hà, tỉnh 

Bắc Ninh; 

- Trường Trung học phổ thông Ban Mai, phường Kiến Hưng, thành phố Hà Nội; 

- Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, phường An Hải, thành phố 

Đà Nẵng; 

- Trường Trung học phổ thông Uông Bí, phường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. 

5. Giải Sáng tạo 

- Trường Trung học phổ thông Trùng Khánh, xã Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng; 

- Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học phổ thông Đam San, xã Ea 

Drông, tỉnh Đắk Lắk;  

- Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Ngô Mây, phường Đăk 

Cấm, tỉnh Quảng Ngãi./. 
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